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Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

1203902 24/12/1989ÁiThái Văn IT01

0301 Tỉnh Hà Tĩnh2

12022000302 An3 IT01

12042510685 Tỉnh Đồng NaiAnhCao Nữ Lan IT08

0303 Tỉnh Đồng Nai5

12033470304 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Hoàng6 IT01

1203524 05/05/1990 Tỉnh Đồng NaiAnh

1202280 03/05/19848

12022810307 Anh9 IT01

12022010308 AnhPhan Đức10

10/02/1989AnhTrần Thị Vân IT01

0310 15/02/1988 Tỉnh Đồng NaiÁnhNguyễn Ngọc IT01

12022020311 11/01/1985ÁnhNguyễn Thị13

1203630 TP. Hồ Chí MinhBảoVũ Gia IT01

0313 13/10/1990Lê Quang15 IT01

12029590314 26/04/1990Trịnh Văn16 IT01

0315 Bằng17

1204150 Tỉnh Đồng NaiBích18

12050450317 28/09/1985 Tỉnh  Hà NamĐào Thế19 IT01

0318 Hồ Thị20

04/07/1988Bình21

12051810320 15/01/1989 Tỉnh Vĩnh LongNguyễn Văn22 IT01

0321 Cầm23

1202209 CôngĐỗ Thế IT01

12022060323 20/12/1982ChâmVũ Thị IT01

120220726 IT01

19/05/1978ChâuNguyễn Hữu27 IT01

0326 11/09/1990ChâuThạch28 IT01

1204151032729 IT01

26/02/1989Phạm Hoài Linh30

1203632 09/07/1989 Tỉnh Hoà BìnhChíBùi Văn31 IT01

12038040330 Chiêm

120020533 IT01

12022840332 ChungĐào Thị34 IT01
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12054100333 20/07/1987Chung

1205411 Tỉnh Thanh HoáTrịnh Xuân36

1205412 25/04/1990 Tỉnh Tây NinhChươngNguyễn Ái37 IT02

12038340336 Dần

120221139 IT02

12033130338 Tỉnh Kiên GiangDủTrần Văn40

12022860339 17/12/1985Đặng Văn IT02

1202760034042 IT02

12051390341 Tỉnh Đồng NaiDungCao Lê Thùy43

12035690342 28/02/1992Dung

120221445 IT02

12022150344 DungTrần Thị Kim46 IT02

12051840345 04/05/1990 Tỉnh Quảng BìnhHoàng Văn IT02

1202901034648 IT02

12036350347 Tỉnh Bình DươngDuyVõ Công49

12038370348 11/07/1982Lê Thị Kim IT02

12022180349 Duyên IT02

0350 13/06/1991DựTrần Thị52 IT02

12041520351 18/10/1988 Tỉnh Phú ThọNguyễn Thùy IT02

12000400352 Dương IT02

0353 18/03/1991ĐạiLâm Tấn55 IT02

12001050354 10/10/198756

0355 20/09/1988Nguyễn Thị IT02

1205409 26/03/1986 Tỉnh Bạc LiêuĐảoNguyễn Thành58 IT02

0357 08/09/1989Đạt

1202285 25/05/199160

12039030359 Định61 IT02

12050480360 Tỉnh Bình PhướcĐongLại Thanh IT02

0361 Đông

12022120362 02/09/1988ĐồngNguyễn Khắc IT02

12050490363 16/02/1987ĐứcCao Việt65

10/07/1988GiangNguyễn Thị IT02

0365 26/12/1990Nguyễn Trường67 IT02

12052120366 04/12/1991Bùi Thị Ngọc68 IT02

0367 Bùi Thị Thanh69

01/01/1991Hà70

12010710369 09/03/1988Hà71 IT02

03/02/1991Hà72

1202290 HàThái Thị IT02
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12038390372 02/08/1990Hà74 IT02

18/08/1992Hạ75

1202220 HạPhạm IT02

12002110375 25/11/1985HảiChu Văn IT06

120420678 IT06

10/10/1989Lê Thị79

1203340 16/06/1984 Tỉnh Đồng NaiHạnhNguyễn Thị Mỹ80 IT06

12001340379 Hảo

1205073 Tỉnh Thanh HoáĐỗ Thị82

1202291 11/05/1991HằngLê Thị83

12050750382 01/06/1989Hằng

120117785 IT06

12035370384 HằngVũ Thị86 IT06

12036830385 28/06/1986 Tỉnh Đắc LắcDương Hồng IT06

12022220386 Hậu IT06

0387 26/10/1990HậuNguyễn Thị89 IT06

0388 07/03/1990Hiền

1405880 12/12/1986 Tỉnh Đồng NaiChu Thị Mai IT06

1200642 14/04/1988Nguyễn Tiến92 IT06

1204156 18/09/1991 Tỉnh Đồng NaiHiền

1203638 08/10/1992 Tỉnh Bình DươngVõ Ngọc IT06

1202223 17/03/1988Nguyễn Thị95 IT06

1204157 23/06/1992 Tỉnh Quảng BìnhHiệp

1202294 17/05/199197

12037870396 Thành phố Hà NộiNguyễn Huy98 IT06

1202224 03/06/1981HoaHồ Thị IT06

0398 Tỉnh Thừa Thiên-Huế100

12041600399 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Ngọc Thanh101 IT06

1202225 01/05/1990HoàiNguyễn Thị IT06

0401 Hoàng

12036430402 14/01/1994Hoàng104 IT06

12041610403 Tỉnh Đồng NaiHồiVũ Xuân IT06

0404 Tỉnh Đồng Nai106

12022270405 Hồng107 IT06

12022280406 HuếNguyễn Thị Thành108

16/03/1985HuếPhạm Thị Phương IT06

0408 09/01/1991Mai Thị110 IT06

12041620409 17/08/1992 Tỉnh Đồng NaiHuệPhạm Thị111

1203645 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuHùngNguyễn Văn IT06

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn

http://ttth.dntu.edu.vn


12050350411 03/04/1972Hùng113 IT06

12022300412 HùngTrịnh Hữu114

10/08/1993Huy

12022970414 20/01/1985HuyềnCao Thị Thanh IT06

12011820415 10/08/1985HuyềnĐỗ Thị117

1200073 Tỉnh Đồng NaiHuyềnĐỗ Thị Ngọc IT06

0417 16/07/1984 Tỉnh Phú ThọHuyềnHà Thị Thanh IT06

12022320418 15/06/1989HuyềnNgô Thị120

1202296 Tỉnh Phú ThọHuyềnNguyễn Thị IT06

0420 17/04/1991Nguyễn Thị Kim122 IT06

12002150421 10/07/1991Nguyễn Huy123 IT06

0422 Đàm Thị Thu124

30/06/1992 Tỉnh Thanh HoáĐỗ Thị125 IT06

12041640424 13/09/1991 Tỉnh Hà TĩnhHươngHồ Thị126

1204165 Tỉnh Đồng NaiHươngPhạm Thị IT06

0426 26/05/1988Trần Thị128 IT06

12022310427 16/08/1981Trần Thị Thanh129 IT06

0428 Hường130

1204167 Tỉnh Gia LaiKiên131

12002160430 16/11/1984Kiên132 IT07

04/08/1992Trần Thị IT07

0432 KimPhan Thành IT07

12041680433 18/10/1992 Tỉnh Đồng NaiKỳ135 IT07

14/05/1991Kỳ136

1202234 KỷĐặng Thế IT07

14000580436 31/12/1987KhảiHồ Quang IT07

06CCDT019 Đồng NaiVõ Mạnh IT07

0438 KhanhNguyễn Ngọc Bảo IT07

12028120439 01/08/1984 Tỉnh Vĩnh PhúcKhanh141 IT07

01/01/1991Khánh142

1203509 Tỉnh Bình DươngKhánh143

12001910442 05/10/1987Khoa144 IT07

21/01/1988Khoách145

1200146 KhuyênTrịnh Thị IT07

12051260445 17/02/1990 Tỉnh Nghệ AnKhương147 IT07

10/10/1990Khương148

1204169 Tỉnh Đồng NaiLam149

12001470448 22/02/1989Lam150 IT07

02/09/1989Đinh Thị IT07
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1202235 LanĐỗ Thị Mỹ IT07

12041700451 20/02/1992 Tỉnh Hà TĩnhLan153 IT07

18/01/1983Nguyễn Thị Ngọc IT08

0452 LânPhan Thị155 IT07

0453 08/04/1989 TP. Hồ Chí MinhLễPhạm Nguyễn Hoàng IT07

1202751 Tỉnh Đồng NaiLê Thị Kim IT07

0455 LiênLê Thị158 IT07

0456 15/06/1989LiênLê Thị159 IT07

12023010457 Liên

1205081 Tỉnh Nghệ AnĐậu Thị161

1202303 26/04/1990LinhLê Thị Hoài162

12051440460 09/08/1983Linh

1204173 Tỉnh Đắc LắcVũ Thị164

1204174 30/04/1992 Tỉnh Đồng NaiLĩnhTrần Thị165 IT07

12041750463166 IT07

19/08/1988Lê Thị167

1205145 06/08/1990 Tỉnh Nghệ AnLoanNguyễn Thị168 IT07

12041760466169 IT07

04/05/1988LongNguyễn Hoàng170 IT07

0468 05/07/1987 Tỉnh Trà VinhLộcTrương Bửu IT07

1205414 Tỉnh Bình DươngLê Văn IT07

0470 LuânHồ Minh IT07

12050520471 15/05/1990 Tỉnh Thanh HoáLuân174 IT07

12/08/1988Luận175

1202962 LuyếnHoàng Văn IT07

12022370474 03/01/1964LuyếnNguyễn Minh IT07

1205054 Tỉnh Phú ThọNguyễn Đình IT07

0476 LưỡngVũ Thị IT07

12023040477 20/01/1981LưuLê Thị IT07

1201228181 IT07

26/08/1989Trần Đào Khánh182

1200154 10/03/1984LýĐặng Thị183

12029750481 03/12/1990Lưu Thị IT07

12022390482 Lý IT07

0483 01/04/1984MaiĐặng Thị186 IT07

0484 05/02/1989Mai

1204178 10/04/1982 Tỉnh Đồng NaiTrương Thị Kim IT01

1202240 20/02/1990Nguyễn Văn189 IT01

1204208 22/02/1985MẫnNguyễn Quốc IT01
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1203169 29/08/1982191

12035430489 Minh192 IT01

12036550490 TP. Hồ Chí MinhMinhMai Hoàng IT01

0491 TP. Hồ Chí Minh194

12002180492 Mong195 IT01

12023060493 MyMai Trà196

20/07/1983Mỹ

12023070495 15/06/1983MỹTrương Thị IT01

12023080496 10/12/1991MỵTrần Thị199

1205194 Tỉnh Nghệ AnNaLê Thị IT01

0498 19/03/1993Bùi Hải201 IT01

12038520499 09/06/1991Lê Hoài202 IT01

0500 Nguyễn Hoàng Xuân203

04/07/1988Nam204

12028580502 11/05/1986 Tỉnh Đắc LắcPhạm Trường205 IT01

0503 Trần Thanh206

26/12/1989 Tỉnh Nam ĐịnhNguyễn Thị207 IT01

12023120505 25/12/1985Phạm Thị208 IT01

0506 Hoàng Lý209

06/07/1988Nữ210

12022440508 20/06/1991Nga211 IT01

18/12/1984Lê Thị IT01

0510 NgàLê Thị213 IT01

0511 02/09/1990 Tỉnh Đồng NaiNgânĐỗ Thị Thu IT01

1204181 Tỉnh Hà TĩnhNguyễn Thị Bé IT01

0513 NgânQuang Kim216 IT01

0514 25/09/1988 Tỉnh Quảng BìnhNgânTrần Thị Bích IT01

1205186 Tỉnh An GiangNguyễn Đình IT01

0516 NgọcHoàng Thị219 IT01

0517 22/05/1990 Tỉnh Quảng BìnhNgọcNguyễn Chí IT01

1203658 TP. Hồ Chí MinhNguyễn Duy IT01

0519 NgọcNguyễn Thị222 IT01

0520 21/02/1991 Tỉnh Đồng NaiNgọcNguyễn Thị Huỳnh IT02

1203546224 IT02

01/08/1985Nguyễn Quốc225

1203661 13/06/1988 Tỉnh Hậu GiangNhânPhạm Hữu226 IT02

12051980524227 IT02

01/11/1987Nguyễn Thị228

1203547 10/10/1983 Tỉnh Đồng NaiNhiNguyễn Thị Hiền229 IT02
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Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

1202251230 IT02

14/01/1987Cao Thị Hồng231

1202314 23/09/1991NhungNguyễn Hồng232

12022530530 05/06/1989Nguyễn Thị IT02

12041830531234 IT02

12046420532 Tỉnh Đồng NaiNhungNguyễn Thị Hồng235

12022520533 10/04/1985Nguyễn Trịnh Thị Tuyết IT02

12004870534 Nhung IT02

0535 02/03/1987NhungVũ Thị238 IT02

0536 09/05/1990Như

1406098 10/12/1984 Tỉnh Nghệ AnTrần Thị Huyền IT02

1203664 05/08/1992 TP. Hồ Chí MinhNhựtBùi Minh241 IT02

0539 21/03/1991Oanh

1200319 17/12/1983 Tỉnh Thanh HoáĐặng Thị IT02

1203666 29/01/1992 TP. Hồ Chí MinhPhátChâu Nhựt244 IT02

0542 17/11/1989 Tỉnh Đăk Nông245

0543 23/11/1980Cao Thanh IT02

1204184 20/01/1987 Tỉnh Nghệ AnPhongNguyễn Thị247 IT02

0545 20/06/1986 Tỉnh Đồng Nai248

0546 07/08/1984Nguyễn Minh IT02

1202742 22/08/1989 Tỉnh Bắc GiangPhúcNguyễn Văn250 IT02

0548 20/03/1960 Tỉnh Hà Tĩnh251

0549 06/07/1984Nguyễn Văn IT02

1205199 19/11/1983 Tỉnh Bình DươngPhươngNguyễn Thanh253 IT02

0551 10/06/1990Phương

1202258 01/01/1984255

12023190553 Phương256 IT02

12023200554 PhươngPhạm Thị Bích257

24/07/1990Phương

12023210556 16/07/1986PhượngLương Thị Mỹ IT02

12041860557 22/02/1990PhượngNgô Thị260

25/06/1986Quang

12023220559 20/06/1986QuýĐoàn Thị IT02

12022590560 30/03/1991QuyênĐỗ Thúy263

1205124 Tỉnh Kiên GiangQuyênNguyễn Thị Hồng IT06

0562 Tỉnh Nam ĐịnhPhan Thị265 IT06

12051730563 27/11/1988Bá Thành266 IT06

0564 Trịnh Thị267

24/06/1987 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Thị268 IT06
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12023230566 28/06/1989SenNguyễn Thị269

1203081 Tỉnh Bắc GiangSinhNguyễn Thị IT06

0568 03/02/1984Nguyễn Thị271 IT06

12022600569 15/05/1977Nguyễn Thị Thanh272 IT06

0570 Lê Văn273

22/08/1986 Tỉnh  Hà NamLê Văn274 IT06

12023240572 06/12/1991Chu Thị275 IT06

0573 Nguyễn Huỳnh276

17/11/1991 Tỉnh Đồng NaiTrần Thụy Thủy277 IT06

12051060575 02/04/1987 Tỉnh Hải  DươngTiềnNguyễn Văn278

1202338 Nguyễn Thị279

21/04/1983 TP. Hồ Chí MinhHuỳnh Thanh280 IT06

12022710578 28/07/1984Nguyễn Thanh281 IT06

0579 Trần Đức Minh282

04/02/1983 Thành phố Cần ThơNguyễn Hoàng283 IT06

12023440581 09/01/1988Bùi Quốc284 IT06

0582 Lương Đình285

03/08/1990 Tỉnh Đồng NaiĐinh Thanh286 IT06

12036780584 11/05/1988 TP. Hồ Chí MinhTuấnNguyễn Hoàng Minh287

1205425 Nguyễn Văn288

20/06/1988 Tỉnh Đồng NaiPhạm Anh289 IT06

12052240587 10/05/1980Phan Thị290 IT06

0588 Tuyền291

1202345 TuyềnNguyễn Thị Ngọc IT06

12032800590 27/10/1983 Tỉnh Bắc GiangTuyển293 IT06

30/12/1983Trần Thị IT06

0592 TuyếtLê Thị295 IT06

0593 21/02/1989 Tỉnh Đồng NaiTưNguyễn Văn IT06

1204207 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Thị Hồng IT06

0595 TươngMai Đình IT06

13038640596 10/03/1989 Tỉnh Bình ThuậnThái299 IT06

15/10/1982Nguyễn Thị Hồng IT06

0598 ThanhĐặng Thị301 IT06

0599 02/09/1987 Tỉnh Bến TreThanhHồ Duy IT06

1202264303 IT06

20/12/1987Nguyễn Thị304

1204189 25/01/1991 Tỉnh Đồng NaiThanhNguyễn Thị Ngọc305 IT06

12021250603 Thanh

1202967307 IT06
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1205150 06/03/1991 Tỉnh Đồng NaiThảoLê Minh308 IT06

12028870606309 IT06

23/09/1989Nguyễn Trần Thanh310

1202327 29/12/1990ThảoPhan Thị311

12022650609 17/12/1982Phan Thị Ngọc IT06

14059950610313 IT06

12022620611 ThắmNguyễn Thị Hồng314 IT06

12035530612 28/11/1972 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Cao IT06

12051880613316 IT06

12046400614 Tỉnh Đồng NaiThiệpTrần Thị317

12027910615 02/12/1987Thịnh

1202329319 IT07

12046410617 Tỉnh Đồng NaiThuLê Thị320

12054190618 15/09/1987Thu

1202266322 IT07

12023300620 ThuTrần Hồng Mai323 IT07

12028310621 20/04/1990 Tỉnh Bình DươngLê Văn IT07

12022670622 Thuận IT07

0623 20/09/1984ThuỷNguyễn Thị Thu326 IT07

0624 16/05/1986Thùy

1202269 16/07/1989328

12001680626 Thủy329 IT07

12052220627 ThủyHoàng Thanh330

01/03/1990ThủyLê Thị Hồng IT07

0629 01/02/1992 Tỉnh Đồng NaiThủyLê Thị Thanh IT07

12038730630 23/08/1991ThủyLê Thị Thu333

1202781 Tỉnh Đồng NaiThủyMai Thị Thu IT07

0632 22/02/1987 Tỉnh Đồng NaiThủyTrương Thị Thu IT07

12023340633 12/04/1984ThúyHoàng Thị Phương336

1203871 Lê Thị337

03/03/1991Thúy338

12022680636 26/11/1981Thúy339 IT07

26/10/1990Trần Thị IT07

0638 ThúyTrần Thị341 IT07

0639 15/01/1985ThuyếtNguyễn Thị342 IT07

12023370640 Thuyết

1202331344 IT07

12041900642 Tỉnh Nghệ AnThưHoàng Thị345

12023320643 24/07/1984Lê Thị IT07
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1202711 Tỉnh Nghệ AnNguyễn Thị347

1204193 01/02/1992 Tỉnh Đồng NaiTrangĐỗ Thị348 IT07

12028290646349 IT07

15/06/1985Hồ Thị350

1205223 14/09/1992TrangNguyễn Thị Huyền351

12022720649 19/07/1982Trang

1202341353 IT07

12041950651 Tỉnh Đồng NaiTrangTrần Thị Thùy354

12054260652 10/10/1990Trang

1203063 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Mộng Đan356

1202342 01/04/1983TriểnNguyễn Đức357

12051550655 22/09/1990Triết

1204196 Tỉnh Đồng NaiTrần Thị Như359

1203912 18/07/1982TrungTrần Đình360

12001740658 25/02/1987Nguyễn Thị IT07

12023460659 Uyên IT07

0660 22/07/1987ƯơmPhạm Thị363 IT07

0661 02/04/1990Vạn

1204198 18/05/1992 Tỉnh Đắc LắcĐinh Thị Hải IT07

1202828 21/05/1988 Tỉnh Đồng NaiVânNguyễn Thị Cẩm366 IT07

0664 20/10/1990Vân

1202347 29/04/1984368

12022760666 Vân369 IT07

12022770667 VânVũ Thị370

11/08/1990ViHồ Thị Thùy IT07

0669 10/10/1992 Tỉnh Đồng NaiViNguyễn Thị Tường IT07

12001170670 09/10/1987VũNguyễn Châu373

10/04/1983Vũ

12028240672 14/03/1990Vy375 IT08

12023490673 XuânĐàm Thị376

04/02/1973Xuân

12038850675 24/09/1990XuânHoàng Thị IT08

12042020676 01/05/1984XuânHoàng Thị379

14/08/1988Xuân

12042030678 11/03/1988Ý381 IT08

12046370679 Tỉnh Đồng NaiYếnBùi Thị IT08

0680 Tỉnh Bình Phước383

12042040681 Tỉnh Đồng NaiNguyễn Thị Hải384 IT08

1200203 16/05/1984YếnPhạm Hồng Hải IT08

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn

http://ttth.dntu.edu.vn


1202351 01/04/1984386

14002980684 Yến387 IT08

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1
(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2
(Ký tên & ghi rõ họ tên)

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn

http://ttth.dntu.edu.vn

